
Nam Nữ
Hình thức- cấp 

khen

Số QĐ, ngày 

tháng năm
Bậc Hệ số 

Bảo 

lưu
Thời điểm Bậc Hệ số 

Bảo 

lưu

Số 

tháng 

TTH

Thời điểm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 Nguyễn Thành Công Giáo viên 15/02/1984 Thạc sỹ
Trường THPT 

Xuân Trường

Bằng khen của 

chủ tịch UBND 

tỉnh Nam Định

Số 1848/QĐ-

UBND ngày 

15/8/2017

Giáo 

viên 

THPT 

hạng II

V.07.05

.14
1 4,00

01/7/202

0
2

4,3

4
9 01/10/2022 2 (2011;2016)

2 Nguyễn Tuấn Anh TTCM 26/10/1967 Đại học
Trường THPT 

Xuân Trường

Danh hiệu 

Chiến sỹ thi đua 

cấp cơ sở

Số 1366/QĐ-

SGDĐT ngày 

28/8/2017

Giáo 

viên 

THPT 

hạng II

V.07.05

.14
6 5.70 01/7/2020 7 6 6 01/01/2023 2 (2007, 2013)

3 Nguyễn Ngọc Diệp Giáo viên 27/08/1982 Thạc sỹ
Trường THPT 

Xuân Trường

Danh hiệu 

Chiến sỹ thi đua 

cấp cơ sở

Số 2017/QĐ-

SGD ĐT ngày 

28/7/2022

Giáo 

viên 

THPT 

hạng III

V.07.05

.15
6 3.99 01/10/2020 7 4.3 6 01/04/2023 0

4 Trịnh Thị Hồng DuyênGiáo viên 20/10/1985 Đại học
Trường THPT 

Xuân Trường

Danh hiệu 

Chiến sỹ thi đua 

cấp cơ sở

Số 1208/QĐ-

SGD ĐT ngày 

13/7/2018

Giáo 

viên 

THPT 

hạng III

V.07.05

.15
5 3.66 01/3/2020 6 3.99 6 01/9/2022 1(2017)

5 Vũ Thị Nội Giáo viên 04/01/1983 Đại học
Trường THPT 

Xuân Trường

Danh hiệu 

Chiến sỹ thi đua 

cấp cơ sở

Số 1208/QĐ-

SGD ĐT ngày 

13/7/2018

Giáo 

viên 

THPT 

hạng III

V.07.05

.15
5 3.66 01/4/2020 6 4

6 01/10/2022 2(2011;2017)

6 Ngô Thị Loan Giáo viên 06/02/1985 Đại học
Trường THPT 

Xuân Trường

Danh hiệu 

Chiến sỹ thi đua 

cấp cơ sở

Số 2017/QĐ-

SGD ĐT ngày 

28/7/2022

Giáo 

viên 

THPT 

hạng III

V.07.05

.15
5 3.66 01/3/2020 6 4

6 01/9/2022 1(2017)

7 Nguyễn Đức Trọng TTCM 03/02/1976 Đại học
Trường THPT 

Xuân Trường

Danh hiệu 

Chiến sỹ thi đua 

cấp cơ sở

Số 1175/QĐ-

SGDĐT ngày 

29/7/2021

Giáo 

viên 

THPT 

hạng III

V.07.05

.15
8 4.65 01/11/2020 9 4.98

6 01/5/2023
3(2007,2012, 

2017)

8 Nguyễn Văn Thuấn Giáo viên 05/06/1982 Thạc sỹ
Trường THPT 

Xuân Trường

Danh hiệu 

Chiến sỹ thi đua 

cấp cơ sở

Số 1175/QĐ-

SGDĐT ngày 

29/7/2021

Giáo 

viên 

THPT 

hạng III

V.07.05

.15
6 3.99 01/9/2020 7 4.32

6 01/03/2023 2(2012,2017)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐỀ NGHỊ NBLTTH DO CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC

THEO CHỈ TIÊU NĂM 2022

( Kèm theo Tờ trình số…….../…..  ngày...   tháng … năm ... của ………….)

ST

T
Họ và tên Chức vụ

Ngày tháng năm sinh

Trình độ 

chuyên môn 

nghiệp vụ

Đơn vị

Khen thưởng

Chức danh 

nghề 

nghiệp

Mã số

Lương hiện hưởng Đề nghị NBL TTH
Số lần đã được 

NBL TTH 

(năm được 

hưởng)

Ghi 

Chú

Danh sách này gồm có 08 người

Nam Định, ngày….tháng …năm 20..

Người lập bảng Thủ trưởng đơn vị

( Ký tên và đóng dấu)



Phạm Cao Thế Phạm Văn Châu


